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Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: Sở GDĐT TPHCM
Số hiệu cán bộ, công chức: 15.111
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
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	1) Họ và tên khai sinh:  NGUYỄN THỊ THU HÀ
2) Tên gọi khác: không có
3) Sinh ngày: 21 tháng 4 năm 1982, Giới tính: Nữ
4) Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5) Quê quán: Tỉnh Bình Dương


6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 354/8 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
9) Nơi ở hiện nay: 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Giảng viên
11) Ngày tuyển dụng: 01/09/2015, Cơ quan tuyển dụng: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Giảng viên
13) Công việc chính được giao: Giảng viên
14) Ngạch công chức (viên chức): Giảng viên (Hạng III), Mã ngạch: V.07.01.03
Bậc lương: 2, Hệ số: 2.67, Ngày hưởng: 01/09/2015, 

Phụ cấp chức vụ: , Phụ cấp khác: 0.25(Phụ cấp ưu đãi)
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12 / Chính quy
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ; 
15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp 
15.4- Quản lý nhà nước: Không có
15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Cao học, 15.6-Tin học: A
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: , Ngày chính thức: 

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 

18) Ngày nhập ngũ: , Ngày xuất ngũ:  Quân hàm cao nhất: Không có
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Không có
20) Sở trường công tác: 

21) Khen thưởng: 

22) Kỷ luật: 

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 158, Cân nặng: 47kg, Nhóm máu: O
24) Là thương binh hạng: Không có, Là con gia đình chính sách: Không có
25) Số chứng minh nhân dân: 026061523
Ngày cấp: 07/9/2015 

26) Số sổ BHXH: 0204305711
27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	TT Ứng dụng công nghệ và Thiết kế công trình Viễn thông Tin học
	Tiếng Pháp B
	2008
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM
	Tin học A
	2008
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh
	Ngữ văn anh
	2005 - 2009
	Vừa làm vừa học
	Đại học

	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	Nghiệp vụ sư phạm Lý luận dạy học và giáo dục
	2010
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Victoria - Úc
	Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho những ngưỡi nói ngôn ngữ khác
	2011 - 2013
	
	Thạc sĩ

	TT Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Lý luận chính trị
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chính trị (Sơ cấp)


28) Tóm tắt quá trình công tác
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

	2004 - 2007
	Nhân viên, Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM

	2007 - 2012
	Giảng viên, Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM

	2013 - 2015
	Giảng viên, Trường ĐH Văn Hiến

	01/09/2015 - nay
	Giảng viên, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM


29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 
· Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....):
Không có
· Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?): 
Không có

· Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........):
Không có
30) Quan hệ gia đình
a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở 

	Mẹ ruột
	Hoàng Thị Minh
	1949
	- Nơi ở: Nghệ An
- Ghi chú: Nghỉ hưu

	Chồng
	Lê Vũ Hùng
	1970
	- Nghề nghiệp: Trưởng ban
- Đơn vị CT: Ban THCN - Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM

- Nơi ở: Quảng Trị

	Con ruột
	Lê Nguyễn Gia Hoàng
	30/11/2016
	- Quê quán: Quảng Trị

	Anh ruột
	Nguyễn Thanh Hồng
	1980
	- Nghề nghiệp: Buôn bán
- Nơi ở: Hà Tĩnh

	Em ruột
	Nguyễn Việt Phương
	1985
	- Nghề nghiệp: Buôn bán
- Nơi ở: Hà Tĩnh


b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở

	Cha chồng
	Lê Tuệ
	1938
	- Nơi ở: Quảng Trị
- Ghi chú: Nghỉ hưu

	Mẹ chồng
	Vũ Thị Tuyết Nga
	1947
	- Nơi ở: Hà Nội
- Ghi chú: Nghỉ hưu

	Em chồng
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	1972
	- Nơi ở: Quảng Trị
- Ghi chú: Nội trợ


31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
	Tháng/năm
	1/2015
	
	
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	V.07.01.03/2
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	2.67
	
	
	
	
	
	
	

	Tháng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	
	
	
	
	
	
	
	


32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
	Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
Nguyễn Thị Thu Hà
	………………. Ngày… tháng… năm ……
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
quản lý và sử dụng CBCC




